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Quản lý, bảo vệ môi trường tại Việt Nam:
Thực trạng và giải pháp , „ • • C7 I ■ NGUYEN TUAN ANH'

NGUYỀN VĂN ĐIẾM”

Tóm tắt
Thực trạng vá xu hướng diễn hiến môi trường sinh thái cùa Việt Nam trong những năm qua cho 
thấy, môi trường Viẻt Nam đang đứng trước những thách thức rất lớn, như: tình trạng ô nhiêm, 
suy thoái môi trường cùng với thiên tai. dịch bệnh, biên đối khí hậu, nước biến dâng, xâm nháp 
mđn... ngày càng nhanh, với cường đô mạnh, khó lường. Trên cơ sở dành giá thực trạng quán 
lý, báo vệ môi trường cua Việt Nam thời gian qua, nhóm tác giả chí ra những hạn chê vã tì( đó 
để xuất các giải pháp đẽ khác phục trong thời gian tới.

Từ khóa: tài nguyên, môi trường, quán lý tài nguyên, báo vệ môi trường

Summary
The current status and trends of Vietnam's ecological environment in recent years show that 
the Vietnamese environment is facing great challenges, such as pollution, environmental 
degradation, natural disasters, epidemics, climate change, sea level rise, salinity intrusion, 
etc, which happened at an increasingly high speed and stronger and unpredictable intensity. 
On the basis of assessing the current situation of environmental management and protection 
in Vietnam over the past time, the authors point out the limitations and thereby proposing 
relevant solutions in the coming time.
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GIỚI THIỆU

Sau 37 năm đói mới, Việt Nam đã vươn lên thành 
môt điểm sáng tâng trưởng trong khu vưc và trẽn thế 
giới với nhiéu thành tựu đáng ghi nhãn. Nén kinh té 
không chỉ tảng trưởng vẻ quy mô mà chãi lượng tảng 
trưởng cũng được cải thiện, đời sống vật chât và tinh 
thần cùa nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, nước ta 
đang phái đóì mãt với nhiều thách thức vẻ cạn kiệt tài 
nguyên, ô nhiễm, suy thoái mòi trường và biến đổi khí 
hậu. Thưc tiễn đó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi nhầm 
đàm bao quan lý, bào vệ mòi trường.

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, BÁO VỆ MÔI TRƯỜNG 
VIỆT NAM ‘

Kết quà đạt được
về chính sách
Nhãn thửc đươc vai trò quan trong cùa báo vệ mói 

trường ưong quá trình phát triển kinh té - xả hội. Đảnệ 
và Nhà nước ta đã luỏn coi bao vệ môi trường là ván đe 
cốt yếu. Nám 2004. Bõ Chính tri đã ban hãnh Nghị quyêt 
số 41-NQ/TW. ngày 15/11/2004 vé bào vè môi trường 
trong thời kỹ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, với các quan điểm cu thẻ, trong đo đã xác định 
trách nhiệm cùa mỗi tổ chức, cá nhãn đối với còng tác 
báo vê môi trường. Tiếp đó, tại Hỏi nghi lán thứ 7 Ban

Châp hành Trung ương Đang (khóa XI) đã 
ban hành Nghi quyết sô’ 24-NQ/TW, ngày 
03/6/2013 vé chu đỏng ứng phó với biến 
đổi khí hậu, tâng cường quan lý tài nguyên 
và bào vệ mỏi trường và ban hành Kẽt 
luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 vẻ 
tièp tục thưc hiện Nghi quyêt Trung ương 
7 khóa XI về chú động ứng phó với biến 
đổi khí hậu, tâng cường quản lý tài nguyên 
và bào vệ mõi trường. Đến Đại hỏi Đảng 
toàn quốc lấn thứ XIII, Đàng ta tiếp tục 
khẳng định quan điẻm “Lây bào vệ mòi 
trường sóng và sức khỏe cùa nhân dãn là 
muc tiêu hàng đầu...”.

Để cu thể hóa chiến lược của Đáng, 
ngày 13/4/2022, Thu tướng Chính phu đã 
ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg phê 
duyệt Chiến lược bào vệ môi trường 
quốc gia đèn nám 2030, tầm nhìn đèn 
năm 2050. Theo đó. đến nãm 2030, 
“Ngăn chặn xu hướng gia tãng ô nhiễm, 
suy thoái môi trường; giãi quyêt các vấn 
đé môi trường cấp bách; từng bước cai 
thiện, phục hối châ’t lượng môi trường; 
ngan chạn sự suy giám đa dang sinh học; 
góp phần nâng cao năng lực chủ động 
ứng phó với biên đổi khí hậu; bao dam
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an ninh môi trường, xảy dựng và phát 
triển các mỏ hình kinh tè tuần hoàn, 
kinh tê xanh, các bon thâp, phàn đâu 
đạt đươc các mục tiêu phát triển bền 
vững 2030 cùa đất nước” và tám nhìn 
đẻn năm 2050 là "Moi trường Việt Nam 
có chàt lương tô’t, bào đám quyền đươc 
sòng trong mỏi trường trong lành và an 
toàn của nhản dân”.

Đẻ cụ thể hóa chú trương, đường lối, 
chiến lược, quy hoạch, kẻ hoạch cùa 
Đàng và Nhà nước về bào vẻ và phục 
hói hè sinh thái, môi trường, chủng ta 
đã từng bước hoàn thiện thể chế gắn 
với xây dưng, tô chức thực hiện vãn bàn 
pháp luật về môi trường. Điều đó thể 
hiện ở các văn ban pháp luật đươc ban 
hành thường xuyên trong thời gian qua, 
như: Quyết định số 1788/QĐ-TTg, ngày 
01/10/2013 cùa Thù tướng Chính phù phê 
duyệt Kê hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng đến nãm 
2020; Quyết đinh số 491/QĐ-TTg, ngày 
07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt điều chỉnh Chiến lược quỏc gia về 
quàn lý tong hơp chất thài rắn đến nãm 
2025 và tầm nhìn đên nâm 2050; Nghị 
định SỐ53/2020/NĐ-CP, ngày 05/5/2020 
của Chính phù quy đinh phí bào vệ môi 
trường đôi với nước thài.

Đặc biệt, năm 2020. Quốc hội đà 
thòng qua Luật Bao vẻ môi trường 
thay thế Luật Bao vệ môi trường nùm 
2014 (Luật số 72/2020/QH14 ban hành 
ngày 17/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 
01/01/2022), đã quy đinh rất cụ thể, 
rõ trách nhiệm cua các chú thẻ' trong 
các khâu bảo vệ môi trường. Tiếp theo 
đó, Chính phủ đã ban hành các nghị 
định như: số 54/2021/NĐ-CP, ngày 
21/5/2021 quy đinh về đánh giá sơ bộ 
tác động môi trường; số55/2021 /NĐ-CP. 
ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số 
điéu của Nghị định SO 155/2016/NĐ-CP. 
ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vưc bào vê 
môi trường; số 08/2022/NĐ-CP. ngày 
10/01/2022 quy định chi tiết một sô’điều 
cùa Luật Bào vệ môi trường và các văn 
bàn quy pham pháp luật khác.

Mòt nhiệm vụ ràt quan trọng Việt 
Nam tập trung trong thời gian gần đây 
là triển khai các chủ trương, giài pháp 
chuyên đổi xanh, giàm phát thài dựa trên 
nguyên tắc công bàng, còng lý, chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai 
cam kết cua Viêt Nam về giâm phát thải 
ròng bằng "0” vào nãm 2050. Theo đó.

Chính phu ban hành Nghi định sô' 06/2022/NĐ-CP quy 
định vẻ giảm nhẹ phát thài khí nhà kính và bảo vệ tầng 
ozone; Quyết đinh sỏ 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh 
mục lĩnh vực, cơ sở phát thài khí nhà kính phài thưc 
hiện kiêm kè khí nhà kính, phẻ duyét Chiến lược quốc 
gia về biến đoi khí hậu giai đoạn đến nàm 2050: Đề án 
về những nhiệm vụ. giâi pháp triển khai kết quà Hòi 
nghị COP26 về biến đổi khí hậu; Kế hoạch hành động 
giàm phát thãi khí methane đến nãm 2030.

Cùng với chính sách được hoãn thiện, trong những 
năm qua, bộ máy quán lý nhà nước của ngành tài 
nguyên và môi trường đã được kiện toàn, bổ sung, 
hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương và triển khai 
thưc hiên đồng bỏ. thông nhất, hiệu lực. hiệu quà, như: 
hình thành và vản hành tôt mô hình quàn lý đa ngành, 
đa lĩnh VƯC trên cơ sở một đầu mối tập trung, thông 
nhât chịu trách nhiệm trước Chính phú về quản lý nhà 
nước vé tài nguyên, môi trường và biến đối khí hậu. 
Nêu Bộ Tãi nguyên và Môi trường là cơ quan quan lý 
nhà nước về tài nguyên và mói trường ở Trung ương, 
thì Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên 
và Môi trường là cãc tổ chức, cá nhãn giúp viẻc UBND 
các cấp quàn lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 
ở địa phương; rièng đối càp xã, phường, thị trân còn có 
lực lượng cõng chức địa chính - xây dưng - đô thi và 
môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc cõng chức 
địa chính - xây dưng - nông nghiệp và môi trường (đối 
với xã).

về kết quà quản lý, bảo vệ môi trường
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 

2022. ngành đã hoàn thành xử lý triệt đê’ 372/435 cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trong; 91% sô khu 
cóng nghiệp đang hoạt động có cõng trình xử lý nước 
thãi tãp trung đi vào hoạt động đạt tiẻu chuẩn mòi 
trường với tồng công suất tôi đa đat khoáng 1,24 triệu 
m3 nước thài/ngày đêm.

Ngành tài nguyên và môi trường cũng tập trung 
nghiên cứu đề xuâ"t các cơ chế, chính sách phù hợp đẻ' 
thu hút đáu tư đẩy nhanh viêc cải tạo, phục hồi các lưu 
vưc sông bị ô nhiễm. Xảy dưng quy chuẩn, tiêu chuẩn 
kỹ thuật, đinh mức kinh tê - kỹ thuật, hướng dẫn mỏ 
hình, công nghệ xử lý, tái chẻ xử lý chất thài rắn thân 
thiện môi trường, còng nghệ đốt rác thu hồi năng lương, 
giảm dần việc xử lý chất thài bằng phương pháp chôn 
láp. Đến nay, 11 nhà máy xử lý rãc thài theo mỏ hình 
đốt rác phát điên được triển khai ở Hà Nội, cần Thơ, 
TP. Hổ Chí Minh, Bấc Ninh, Đà Nẩng, Thái Nguyên. 
Phú Tho... với công suã’t trẽn 16 nghìn tân/ngày, cóng 
suất phát điện 270 MW.

Đặc biệt, số vu viêc vi pham pháp luật về môi 
trường gây ô nhiễm môi trường giâm 65,38% so với 
năm 2021, tỳ lệ người dân quan ngại về môi trường 
giàm mạnh (từ 12,53% nảm 2016 xuống 4,03% nâm 
2021, xuống còn 1.55% nãm 2022), các ngành công 
nghiệp tái chế phát trièn đạt mức tăng 11,3% so với 
nãm 2021, đưa Việt Nam trở thành quỏc gia đứng thứ 
10 vé tái chê kim loại, nhựa, giãy và thủy tinh, đật nén 
móng cho phát triển kinh tế tuẫn hoàn.
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Bên cạnh đó, (hời gian qua, tỳ lẻ che phù rừng ngày 
càng tâng cao; dãn số ở thành thị sứ dụng nước sạch 
đạt 90%; công tác phòng, chống giảm nhe thiên tai 
được chủ trong, trong đó coi trong tính dự báo, cânh 
báo ngày càng hoat động chuyên nghiệp, chù động 
trong mọi tình huống; công tác bao tồn đa dạng sinh 
hoc cùng ngày càng đươc quan tâm.

Một sô hạn chế
- Các vãn đẻ liên quan đến mỏi trường, như: tình 

trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, đang đạt ra ngày 
càng gay gát. Thiên tai, dịch bệnh, biến đồi khí hâu, 
nước biển dâng, xâm nhập mân... ngày càng nhanh, với 
cường độ mạnh, khó lường.

- Việc khai thác, sừdụng hiệu quà, bền vững nguổn 
nước, tài nguyên, đát đai và xừ lý ô nhiễm môi trường, 
đãc biệt là ô nhiễm môi trường không khi, ò nhiễm môi 
trường biển từ chãt thài nhưa... chưa tốt, tác động nặng 
nề đến phát triến kinh tế, xã hôi và môi trường.

- Châm chuyển đổi cơ càu sử dụng năng lượng theo 
hương tiết kiệm, tãng tý lê năng lượng tái tạo, năng 
lương mới.

- Các thói quen xấu gảy ỏ nhiễm môi trường, làm mất 
vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đống, như: vứt 
rác, chất thài, xác súc vãt bừa bài ở nơi công công, nguồn 
nước... chưa đươc khác phục triệt đế. thậm chí một sô nơi 
còn phổ biến. Cơ chê" giám sát cùa cộng đong trong phát 
hiện trong hoat đòng xà thái trái pháp luật còn chưa thực 
sự hiệu quà. Tinh trang săn bát. buôn bán. tiêu thu động 
vật hoang dã tại Việt Nam vẫn còn tiếp diễn.

- Y thức chấp hành pháp luật vé bao vệ môi trường 
và giữ gìn vệ sinh môi trường cùa các hộ sàn xuã"t. kinh

doanh, nhâ"t là các hộ tại làng nghề còn 
kém. Ý thức trách nhiệm vé bào vệ môi 
trường cua nhiều nhà máy. cơ sở san xuất, 
kinh doanh còn chưa cao. chưa chũ động, 
vẫn còn tư tưởng chay theo lơi nhuãn, coi 
nhe bào vệ môi trường.

- Công tác tổ chức thực hiên pháp luật 
về bào vê môi trường còn hạn ché. Chát 
lượng cóng tác quy hoach, đánh giá. đinh 
giá tài nguyên còn hạn chế.

- Nguón nhân lưc về bào vệ môi 
trường còn chưa tương xứng, thiếu về sô 
lương, yếu về chất lượng, chưa đáp ứng 
được các yèu cầu đạt ra, nhất là ở địa 
phương, cơ sỏ.

- Chính sách vế thanh tra, kiêm tra, 
xử lý vi pham chưa đươc chú trọng hoàn 
thiện đúng mức. còn có sự buông long 
quản lý. thiếu trách nhiệm trong việc 
kiêm tra. giám sát về môi trường. Quy 
định về chế tài xử lý đối vơi các hành vi 
gây tổn hại đến môi trường chưa đu mạnh 
và mang tính rân đe hiệu quà; có rất ít 
trường hợp gây tốn hại đến môi trường bị 
xử lý hình sư, dàn đến hiẻu quà và hiẽu 
lực trong xử lý các hành vi vi pham pháp 
luật về môi trường còn thấp.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẦN THỰC 
HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Với những kết quã đạt đươc và han 
chế trên, giai pháp đạt ra trong thời gian 
tới là:

Thứ nhãt, hoàn thiện chính sách, pháp 
luật về môi trường. Trong đó, tâp trung 
vào các nội dung trọng tâm về việc hoàn 
thiện các vãn ban quy phạm pháp luât đế 
triển khai Luật Báo vệ môi trường năm 
2020, đè các quy định mới cùa Luật đi 
vào thực tiễn cuộc sông, xem xét sửa đổi 
các Luật có liên quan nhằm tạo sự đồng 
bộ. tránh mâu thuẫn, chồng chéo trong 
các vùn bàn Luật, như: Luật Đât đai. Luật 
Khoáng san và Luật Đa dang sinh học. 
L’BND các địa phương cấp tỉnh cần tàp 
trung xây dưng và ban hãnh cãc quy định, 
cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích 
đầu tư xây dưng từ nguồn lưc xã hội hóa 
các công trình hạ tầng bao vệ môi trường 
tại các cum. khu cõng nghiệp, hổ trợ cho 
hoạt động xử lý chất thai.

Phát triển kinh tế tuần hoàn đang là xu 
thè phát trièn tất yếu của các quốc gia trên 
thè giới, trong đó có Việt Nam. Do vậy, 
cần xây dựng thè chế pháp lý về mô hình 
liên kết. hợp tác phát triển kinh tê tuán 
hoàn, tổ hợp phát triển kinh tẽ’ tuần hoàn.
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EuBỉ

Lồng ghép chiến lược về báo vệ môi 
trường bền vững, quán lý tài nguyên, ứng 
phó với biến đổi khí hậu thành một nội 
dung, nhiêm vu trong các chiến lươc, quy 
hoạch, kê hoach phát triẻn kinh tế - xà 
hội của đâ”t nước.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện tố chức 
bộ máy quàn lý nhà nước về bào vệ mòi 
trường từ Trung ương đến cơ sở. Đàm bảo 
đội ngũ cán bỏ, công chức các cơ quan 
quàn lý nhà nước về bảo vệ mòi trường 
có cơ câu hơp lý; sắp xếp, bó' trí lại sỏ' 
biên chế hiện có và bổ sung kíp thời đáp 
ứng yéu cầu, nhiêm vụ cu thê, đặc thù 
cùa các cơ quan bao vẻ mỏi trường ở 
Trung ương và địa phương; Đội ngũ cán 
bộ quàn lý mỏi trường từ Trung ương đến 
địa phương, đặc biệt là cấp huyện, xã 
đươc đào tao về chuyên môn, nghiệp vu 
môi trường, quàn lý nhã nước, ngoại ngữ, 
tin hoc và các yêu cầu khác đáp ứng yêu 
cầu cùa cóng tác quàn lý nhã nước về 
bảo vẽ mòi trường: Điều kiện, cơ sỏ vật 
chất, trang thiẽt bị phục vụ công tác quàn 
lý cùa các cơ quan quân lý nhà nước về 
bảo vệ môi trường từ Trung ương đến đĩa 
phương được bổ sung, tãng cường nhàm 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vu bào vệ môi 
trường trong tình hình mới.

Thứ ba, áp dụng công nghệ hiện đại, 
thân thiên với môi trường, xử lý kẻt hơp 
với thu hồi năng lượng. Thực hiện hiệu 
quà các quy định về trách nhiệm cùa nhã 
sán xuất, nháp khẩu trong thu hồi, tái chế 
thủ công, quy mô nhỏ, gáy ỏ nhiễm môi 
trường; giàm thiểu, tái sử dung, tãi chè, thu 
gom và xử lý chất thái nhựa. Triền khai 
ngay việc phân loại rác tai nguồn và thu 
phí theo lượng chất thãi rán phát sinh, đâm 
bào tỳ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom

và xừ lý tại khu vực đô thi đến năm 2025 duy trì ở mức 
90%. Mở rộng mạng lưới dịch vụ thu gom chắt thải rán 
ở khu vực nông thôn. Thiết lâp mạng lưới các cơ sỏ xử lý 
chất thài rẩn tập trung theo hướng liên vùng, liên tỉnh.

Thư ba, tảng cường kiêm tra, thanh tra châp hành 
pháp luãt về bảo vệ môi trường, tập trung vào các đối 
tương có nguy cơ gày õ nhiễm môi trường cao; tảng 
cường kiêm tra, thanh tra đột xuất, thưc hiện thanh tra 
thường xuyên về bào vệ môi trường. Nâng cao hiêu 
qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xừ lý vi 
phạm đổì với các dư án, CƯ sở sàn xuất có nguy cơ gây 
sự cô”, ô nhiễm môi trường cao, bảo đam không đẻ’ xây 
ra sự có” môi trường nghiêm trọng, các dự án, cơ sở này 
vận hành an toàn về môi trường.

Thứ tư, đầu tư bào vệ và phát triển cãc nguồn võ”n 
tư nhiên. Tiếp tục đẩy manh, thiết lập và quân lý bén 
vững khu báo tồn thién nhiên, các hành lang đa dạng 
sinh học. khu vực đa dạng sinh hoc cao, vùng đã”t ngảp 
nước, canh quan thiên nhiên quan trọng. Bão vệ môi 
trường đất. phục hồi các khu vực bị ô nhiễm hóa châ”t 
tổn lưu; xây dựng và thực hiện kè hoạch xử lỹ, cài tao 
và phục hồi các khu vực bị ô nhiễm môi trường đất đãc 
biệt nghiêm trọng trẽn phạm vi cả nước.

Thứ năm, nâng cao hiệu quà hoat đông tuyên 
truyền, phỏ biên pháp luật về môi trường, từ đó giúp 
thay đôi nhân thức về bão vè môi trường trong quá 
trình phát triển kinh tẻ - xã hội đối với cơ quan nhà 
nước, doanh nghiệp vã các chủ thể khác trong xà hội; 
đẩy manh xã hòi hóa các hoạt động trong khâu thực 
hiện pháp luật về bào vệ môi trường bàng việc huy 
động sư tham gia của các tỏ chức chính trị - xã hội. 
đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc tham gia quàn 
lỹ, tổ chức thưc hiện và giám sát bào vê môi trường.

Thứ sáu. tảng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật. 
nhã”t là các thành tưu của cuộc Cách mạng công nghệ 
4.0, cài cách hành chính, đồng bô hóa, hiên đại hóa hẻ 
thõng thông tin, dữ liệu về môi trường. Đẩy mạnh hợp 
tác quõ”c tế, tranh thù có hiêu quà sự hỗ trợ của quốc tế 
trong quá trình hoàn thiện thẻ chè quản lý nhà nước về 
môi trường. □
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